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Họ và tên: …………………………… 

Lớp: …………………....................... 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 

Năm học 2015 – 2016 

 

MÔN: TOÁN LỚP 5 

Thời gian làm bài 60 phút 

(Thứ……ngày….tháng ... năm 2015) 

 

Câu 1. (1 điểm) Đọc các số thập phân sau:  

a) 8,235:………………………………………………………. 

b) 76,43:………………………………………………………. 

Câu 2: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:  

Chữ số 7 trong số thập phân 26,475 có giá trị là:  

          A. 
10

7
                        B. 

100

7
                    C. 7             

Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:  

Hỗn số 
100

9
3  viết dưới dạng số thập phân là: 

 A. 3,900.         B. 3,09.         C. 3,009.             D. 3,90. 

Câu 4: (1 điểm) Viết các số thập phân sau.  

a) Bảy đơn vị, chín phần mười: ………………………………….……………… 

b) Ba mươi sáu đơn vị, năm phần mười, bảy phần trăm:……….……..………… 

c) Năm mươi hai đơn vị, bốn phần trăm, bảy phần nghìn:…….………………… 

d) Ba trăm linh sáu đơn vị, chín phần nghìn: ........................................................ 
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Câu 5: (1 điểm) So sánh các số thập phân sau.  

        21,47 và 30,54                                                         85,64 và 85, 42 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 6: (2 điểm) Tính :  

a) 
8

7

6

5
 .................................................................................................................... 

    .................................................................................................................... 

b) 
6

5

9

7
 .................................................................................................................... 

          .................................................................................................................... 

c) 
5

4

2

9
 .................................................................................................................... 

            …................................................................................................................ 

d) 
3

2

7

8
 …................................................................................................................ 

             .................................................................................................................... 

Câu 7 (2  điểm): Mua 12 quyển vở hết  cùng loại 84 000 đồng. Hỏi mua 60 quyển 

vở như thế hết bao nhiêu tiền ?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 8: (1 điểm)Tính bằng cách thuận tiện nhất. 

56

2470




 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


